
TIẾN BỘ 
THẤP NHẤT

TIẾN BỘ 
CAO NHẤT

1 99
BÁCH PHÂN VỊ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH

 

Báo cáo Chất lượng Giáo dục Bang 
Illinois năm 2026 
Tìm hiểu về Mức độ tiến bộ của 
học sinh

Mức độ tiến bộ cho biết sự tiến bộ của học 
sinh so với những học sinh có thành tích học 
tập tương đồng trên toàn bang.

Mức độ tiến bộ đo lường điều gì?
Mức độ tiến bộ được đo lường bằng chỉ số 
Bách phân vị tiến bộ của học sinh (chỉ số 
SGP). Chỉ số SGP mô tả tốc độ tiến bộ tương 
đối của học sinh từ năm này sang năm khác 
so với các học sinh có thành tích học tập 
tương đương trên toàn bang. Chỉ số này không 
cho biết học sinh có đạt chuẩn hay không. 

Mức độ tiến bộ rất hữu ích trong việc đánh 
giá trách nhiệm giải trình vì học sinh ở mọi 
mức năng lực đều có thể đạt mức tiến bộ cao. 
Thước đo này cũng có thể đo lường sự tiến 
bộ qua các bài đánh giá, kể cả khi học sinh 
chuyển từ khối lớp này sang khối lớp khác 
hoặc từ bài đánh giá này sang bài đánh giá 
khác.

Làm thế nào để xác định những học sinh có 
thành tích học tập tương đồng?
Nhóm học sinh được dùng làm cơ sở so sánh 
khi tính SGP bao gồm những học sinh cùng 
khối lớp, cùng môn học, cùng lộ trình đánh 
giá và có kết quả đánh giá năm trước tương 
đồng. Việc tính toán SGP có thể sử dụng dữ 
liệu đánh giá của tối đa hai năm trước đó để 
so sánh chính xác hơn.

Nhóm học sinh có thành tích tương đồng 
được xác định trên phạm vi toàn bang dựa 
trên điểm xuất phát học tập của các em — 
chứ không dựa vào trường học, học khu, lớp 
học, khóa học hay các đặc điểm nhân khẩu 
học của các em.

Hai cấp độ thông tin về Mức độ tiến bộ
SGP cá nhân
Một giá trị phân vị từ 1 đến 99, cho biết vị trí của 
học sinh so với các bạn có thành tích học tập tương 
đồng. Đó là một thước đo tương đối về mức độ tiến 
bộ.

Mức độ tiến bộ tổng hợp
Giá trị trung bình của các giá trị SGP hợp lệ của học 
sinh đối với hai môn Ngữ văn Anh và Toán. Chỉ số này 
tổng hợp kết quả của các môn học thành một kết 
quả đánh giá trách nhiệm giải trình duy nhất.

Do các chỉ số SGP cá nhân cao và thấp bù trừ lẫn 
nhau, nên khoảng giá trị trung bình của Mức độ tiến 
bộ tổng hợp hẹp hơn so với khoảng từ 1 đến 99 của 
các chỉ số SGP cá nhân. Mức độ tiến bộ tổng hợp sử 
dụng các tiêu chí đánh giá năng lực tương ứng với 
loại SGP được chọn.
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Cách tính toán Mức độ tiến bộ tổng hợp Hệ thống này tổng hợp các giá trị SGP hợp lệ của 
môn Ngữ văn Anh (ELA) và Toán:

MỨC ĐỘ TIẾN BỘ TỔNG HỢP =

Tổng các giá trị SGP 
hợp lệ của môn ELA + Tổng các giá trị SGP 

hợp lệ của môn Toán ÷ Số lượng giá trị SGP 
hợp lệ của môn ELA + Số lượng giá trị SGP 

hợp lệ của môn Toán

•	 Một môn học chỉ được đưa vào phép tính khi có ít nhất 20 giá trị SGP hợp lệ.
•	 Hệ thống không kết hợp chỉ số SGP theo nhóm học sinh và chỉ số SGP theo mức cơ sở trong cùng một 

kết quả Mức độ tiến bộ tổng hợp.

Loại SGP nào được sử dụng?
SGP theo nhóm học sinh là phương pháp tính toán mặc định. Đối với cấp tiểu học/trung học cơ sở, bang 
Illinois so sánh giá trị trung bình SGP theo nhóm học sinh trên toàn bang với giá trị trung bình SGP theo 
mức cơ sở trên toàn bang trong phạm vi nhóm khối lớp tương ứng.

SGP theo 
nhóm 

học sinh

Sử dụng SGP theo nhóm học sinh khi giá trị trung bình SGP theo nhóm học sinh trên 
toàn bang bằng hoặc lớn hơn giá trị trung bình SGP theo mức cơ sở trên toàn bang.

SGP theo 
mức cơ sở

Sử dụng SGP theo mức cơ sở khi giá trị trung bình SGP theo mức cơ sở trên toàn bang 
lớn hơn giá trị trung bình SGP theo nhóm học sinh trên toàn bang.

Dữ liệu về Mức độ tiến bộ được lấy từ đâu?
Một chỉ số tổng hợp kết hợp các thông tin liên quan thành một kết quả duy nhất. Thông tin được kết hợp 
theo cách khác nhau đối với mỗi chỉ số cốt lõi vì mỗi chỉ số trả lời một câu hỏi khác nhau.

Nhóm khối lớp Assessment information

Trường tiểu học/trung học

Kết quả Đánh giá Mức độ Sẵn sàng của Bang 
Illinois (Illinois Assessment of Readiness – IAR) 

cung cấp các giá trị SGP cho môn Ngữ văn Anh và 
môn Toán. Phương pháp tính theo nhóm học sinh 

hoặc theo mức cơ sở phù hợp sẽ được lựa chọn tùy 
theo nhóm khối lớp.

Trường trung học phổ thông

Kết quả bài kiểm tra ACT cung cấp thông tin về 
mức độ tiến bộ; bài kiểm tra Pre-ACT Secure được 

sử dụng cho học sinh lớp 9 và 10. Hiện nay, các 
trường trung học phổ thông sử dụng phương pháp 

tính mức độ tiến bộ theo nhóm học sinh.
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
Những điểm chính cần ghi nhớ
•	 Mức độ tiến bộ đo lường sự tiến bộ tương đối, không phải mức độ đạt chuẩn.
•	 Chỉ số SGP cá nhân sử dụng dữ liệu trên toàn bang để so sánh những học sinh có thành tích 

học tập tương đồng.
•	 Mức độ tiến bộ tổng hợp kết hợp các giá trị SGP hợp lệ của môn Ngữ văn Anh và môn Toán.
•	 Mỗi môn học được đưa vào phép tính phải có ít nhất 20 giá trị SGP hợp lệ.


